
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CHÍ MINH
                     TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM                      

 PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY KHỐI THCS VÀ THPT  NĂM HỌC 2025 - 2026
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-NTN ngày       tháng       năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm)

LỚP CHỦ NHIỆM TOÁN VĂN
TIẾNG ANH

GDTC
CLB HỌC THUẬT

/NGHỆ
THUẬT/NN 2

GD Địa phương Lịch sử & Địa lý HĐ Trải nghiệm & HN TIN HỌC KHTN C. NGHỆ GDCD MỸ THUẬT NHẠC GHI CHÚ
VN NN

6A1 Cô Lên C.Phụng Cô Ngọc T. Thọ Thầy Emma Thoại T Thanh Hải T Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Vương C. Ngọc L C. Tú C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
6A2 C.Phụng C.Phụng Cô Dung T. Thọ Thầy Emma Duy T Thanh Hải T Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Vương C. Ý C. Tú C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
6A3 C.Ngọc V T.Thái Cô Ngọc T. Thọ Thầy Emma Trung T Thanh Hải T Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Vương C. Ngọc L C. Tú C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
6A4 T.Học T.Thái Cô Dung T. Thọ Thầy Emma Sơn T Thanh Hải T Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Học C. Ý C. Tú C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
6C1 C. Trúc C.Trúc Cô Ngân C. Hòa Vanessa - UEF Khánh Cô Sen Cô Sen Thảo (Si) Cô Ngân C. Ý C. Tú C.Liêm thỉnh giảng C.Xuyên
6C2 C. Ngân K.Hùng Cô Ngân C. Hòa Vanessa - UEF Nhật Cô Sen Cô Sen Thảo (Si) Thầy Vương T. Trọng C. Tú C.Liêm thỉnh giảng C.Xuyên
6C3 C. Sen K.Hùng Cô Ngân C. Hòa Vanessa - UEF Minh Cô Sen Cô Sen Thảo (Si) Thầy Vương T. Trọng C. Tú C.Liêm thỉnh giảng C.Xuyên
7A1 C. Tú C.Huyền Cô Hường C. Thắm Thầy Emma Thoại T Nhật T Nhật C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C. Tú C. Dân C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
7A2 T.Nhật S T.Thắng Cô Ngọc C. Thắm Thầy Emma Nhương T Nhật T Nhật C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C. Tú C. Dân C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
7A3 T.Thắng T.Thắng Cô Hường C. Hà Thầy Emma Trung T.Tân T Nhật C.Ngọc (Văn) Thầy Vương C. Tú C. Dân C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
7A4 T.Tân T.Thắng Cô Ngọc C. Hà Thầy Emma Sơn T.Tân T Nhật C.Ngọc (Văn) Thầy Vương C. Tú C. Dân C.Nguyệt T Tuấn T.Chánh
7C1 C. Phương C.Phương A Cô Quyên C. Duyên Thầy Nick Khánh T Kiên T Kiên Thảo (Si) Thầy Vương T. Trọng T. Trọng C.Liêm T Thành C.Xuyên
7C2 C. Liêm CD C.Liêm GV mới C. Duyên Thầy Nick Nhật T Kiên T Kiên Thảo (Si) Thầy Vương C. Tú T. Trọng C.Liêm T Thành C.Xuyên
7C3 T. Trọng C.Liêm GV mới C. Duyên Vanessa - UEF Minh T Kiên T Kiên Thảo (Si) Thầy Vương T. Trọng T. Trọng C.Liêm T Thành C.Xuyên
7C4 T. K Hùng K.Hùng Cô Quyên C. Duyên Vanessa - UEF Vinh T Kiên T Kiên Thảo (Si) Cô Ngân T. Trọng T. Trọng C.Liêm T Thành C.Xuyên
8A1 C.Sang C.Sang Cô Dung C. Mai Trúc Thầy Emma Thoại Cô Thơm Cô Trang C.Vinh (Sinh) Thầy Vương C. Nguyên H C. Ngọc L C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền
8A2 C.Ý C.Sang Thầy Linh C. Mai Trúc Thầy Emma Nhương Cô Thơm Cô Trang C.Vinh (Sinh) Thầy Vương C. Ý C. Ngọc L C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền
8A3 C.Huyền C.Huyền Cô Dung C. Hà Thầy Emma Duy Cô Thơm Cô Trang C.Vinh (Sinh) Thầy Vương C. Nguyên H C. Ngọc L C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền
8A4 T.Thái T.Thái Thầy Linh C. Mai Trúc Thầy Emma Trung Cô Thơm Cô Thơm C.Vinh (Sinh) Thầy Vương C. Ý C. Ngọc L C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền
8A5 Cô Dung C.Huyền Cô Dung C. Hà Thầy Emma Thanh Cô Thơm Cô Thơm C.Vinh (Sinh) Thầy Vương C. Nguyên H C. Ngọc L C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền
8A6 Cô Trang C.Huyền Thầy Linh C. Hà Thầy Emma Sơn Cô Thơm Cô Trang C.Vinh (Sinh) Thầy Vương C. Nguyên H C. Ngọc L C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền
8C1 C. Thúy C.Phương A Cô Thúy C. Duyên Vanessa - UEF Nhất Cô Tú Anh Cô Tú Anh Quyên (V) Cô Ngân C. Hương L C. Hương L C.Liêm thỉnh giảng T.Tâm
8C2 C. Hương C.Phương A Cô Thúy C. Hồng Thu Vanessa - UEF Nhật Cô Tú Anh Cô Tú Anh Quyên (V) Thầy Vương C. Hương L C. Hương L C.Liêm thỉnh giảng T.Tâm
8C3 C. Duyên C.Phương A GV mới C. Duyên Vanessa - UEF Minh T Kiên T Kiên Quyên (V) Thầy Vương C. Ý C. Hương L C.Liêm thỉnh giảng T.Tâm
8C4 T. Kiên C.Trúc GV mới C. Hồng Thu Vanessa - UEF Vinh T Kiên T Kiên Ngân (V) Thầy Vương C. Ý C. Hương L C.Liêm thỉnh giảng T.Tâm
8C5 T. Khánh C.Trúc Cô Thúy C. Hồng Thu Vanessa - UEF Khánh T Kiên T Kiên Ngân (V) Thầy Vương C. Hương L C. Hương L C.Liêm thỉnh giảng T.Tâm
9A1 Cô Hường C.Sang Cô Hường T. Thọ Thầy Pavel Thoại Cô Trang Cô Thơm C.Lên (HĐTN) Thầy Vương C. Hưởng C. Ngọc L C.Nguyệt T Thành C.Hiền
9A2 Cô Thơm T.Thắng Thầy Linh T. Thọ Thầy Pavel Nhương Cô Trang Cô Thơm C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C. Vinh C. Ngọc L C.Nguyệt T Thành C.Hiền
9A3 C. Ngọc L C.Phụng Cô Hường C. Mai Trúc Thầy Pavel Duy Cô Trang Cô Trang C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C. Hưởng C. Ngọc L C.Nguyệt T Thành T.Tuấn
9A4 Thầy Linh C.Phụng Thầy Linh C. Mai Trúc Thầy Pavel Trung Cô Trang Cô Trang C.Vinh (Sinh) Cô Thúy C. Hưởng C. Ngọc L C.Nguyệt T Thành T.Tuấn
9A5 C.Vinh C.Sang Cô Hường C. Mai Trúc Thầy Pavel Sơn Cô Trang Cô Trang C.Vinh (Sinh) Cô Thúy C. Vinh C. Ngọc L C.Nguyệt T Thành T.Tuấn

9C1 C. Liêm T C.Liêm Cô Giang C. Hồng Azalea- UEF Khánh Cô Sen Cô Sen Giang (V) Thầy Vương C. Ngọc H C. Hương L C.Liêm T Thành T.Tuấn

9C2 C. Hồng C.Liêm Cô Giang C. Hồng Azalea- UEF Minh Cô Sen Cô Sen Giang (V) Thầy Vương C. Ngọc H C. Hương L C.Liêm T Thành T.Tuấn

9C3 C. Giang T. Đỏ Cô Giang C. Hồng Azalea- UEF Vinh Cô Tú Anh Cô Tú Anh Giang (V) Thầy Vương C. Ngọc H C. Hương L C.Liêm T Thành T.Tuấn

9C4 C. Ngọc T. Đỏ Cô Ngân C. Hồng Azalea- UEF Nhất Cô Tú Anh Cô Tú Anh Quyên (V) Thầy Vương C. Ngọc H C. Hương L C.Liêm T Thành T.Tuấn

Ban Môn
TN LỚP CHỦ NHIỆM TOÁN VĂN

TIẾNG ANH
GDTC

CLB HỌC
THUẬT/NGHỆ
THUẬT/NN 2

GDQP&AN GD Địa phương Lịch sử HĐ Trải nghiệm & HN TIN HỌC LÝ HÓA SINH C. NGHỆ ĐỊA GDKT&PL MỸ THUẬT ÂM NHẠC GHI CHÚ
VN NN

TN1_HSiNh 10A1 C. Hòa C Vy Cô Trúc C. Thắm Thầy Chris Thanh Sơn Cô Thơm Cô Thơm C.Lên (HĐTN) Cô Yến Hòa H C. Dân T.Tùng
TN2_LHNh 10A2 Cô Huệ T Liêm Cô Huệ C. Thắm Thầy Chris Duy Sơn Cô Thơm Cô Thơm C.Lên (HĐTN) Cô Thúy T.Phát Hòa H T.Tùng
TN3_LHMt 10A3 C Phương B C Phương B Cô Huệ C. Thắm Thầy Chris Trung Tuấn Cô Thơm Cô Thơm C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C.Nguyên Hòa H T Thành
TN4_LHCn 10A4 C Huệ T C Huệ T Cô Huệ C. Hương Thầy Chris Sơn Tuấn T Nhật T Nhật C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C.Nguyên Hòa H T.Định
TN4_LHCn 10A5 C. Hương T Liêm Cô Nguyệt C. Hương Thầy Chris Thanh Tuấn T Nhật T Nhật C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C.Nguyên Chinh H T.Định
TN5_LCnMt 10A6 Cô Nguyệt C Phương B Cô Nguyệt C. Khiêm Thầy Chris Duy Tuấn T Nhật T Nhật C.Lên (HĐTN) Cô Thúy C.Thùy T.Định T.Tuấn
XH1_ĐKtNh 10A7 C Vy C Vy Cô Nguyệt C. Khiêm Thầy Chris Trung Tuấn T Nhật T Ngọc Hải T.Dư (Văn) Cô Thúy Cô ĐỨC C.Nguyệt T.Tùng
XH2+3_ĐKtMt/CnNN 10A8 Thầy HƯNG C Hòa T Cô Huệ C. Khiêm Thầy Chris Nhương Tuấn T Nhật T Ngọc Hải T.Dư (Văn) Cô Thúy C. Dân Thầy HƯNG T.Cận T Thành
TN2_LHNh 10C1 C. Nhi T Hùng Thầy Hào C. Hồng Thu Azalea- UEF Khánh Sơn Cô Nhi Cô Nhi Giang (V) Thầy An T.Phát Ngọc H T.Tâm
TN3_LHMt 10C2 T. Phát T. Đăng Thầy Hùng T. Đức Anh Azalea- UEF Minh Sơn Cô Nhi Cô Nhi Giang (V) Thầy An T.Phát Ngọc H C. Liễu
TN4_LHCn 10C3 T. Chinh T. Đăng Thầy Hào C. Hồng Thu Azalea- UEF Vinh Sơn Cô Nhi Cô Nhi Hùng (V) Thầy An T.Phát Chinh H T.Phát
XH1+2_ĐKtNh/Mt 10C4 C. Tú Anh T Hùng Thầy Hùng T. Đức Anh Azalea- UEF Nhất Sơn Cô Nhi Cô Tú Anh Hùng (V) Thầy An Cô SEN C.Liêm C. Liễu T.Tâm

Ban Môn
TN LỚP CHỦ NHIỆM TOÁN VĂN

TIẾNG ANH
GDTC GDQP&AN GD Địa phương Lịch sử HĐ Trải nghiệm & HN TIN HỌC LÝ HÓA SINH C. NGHỆ ĐỊA GDKT&PL MỸ THUẬT ÂM NHẠC GHI CHÚ

VN NN
TN1_LHSi H-Si 11A1 C. Thảo C Hường T Cô Trúc C. Ngân Ali- UEF Thanh Tuấn C. Hương C. Hương C.Lên (HĐTN) Thầy Vinh C.Hưởng Th Phước C. Thảo
TN1 LHSi H-Si, A-Si, A-H, L-H 11A2 Thầy Huy T. Thiện T Thầy Huy C. Ngân Ali- UEF Trung Tuấn C. Hương C. Hương C.Lên (HĐTN) Thầy Vinh C.Hưởng Th Phước C. Thảo T Thành
TN1 LHSi A-L, L-H 11A3 Thầy Dư T Ngoan Thầy Dư C. Thùy Ali- UEF Nhương Tuấn T Tân T.Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Châu C.Diệp Nguyên H C. Thảo
TN2_LHNh L-H, H-A,H-S,A-L,L-S 11A4 Th Mạnh C Phương B Thầy Huy C. Thùy Ali- UEF Duy Tuấn T Tân T.Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Châu C.Thùy Th Mạnh C. Thảo T.Tùng
TN2_LHNh A-L 11A5 C.Diệp C Thủy T Thầy Quang C. Nga Ali- UEF Thanh Tuấn T Tân T Ngọc Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Vinh C.Diệp Th Mạnh T.Tùng
TN3_LHMt A-L,A-H,A-S,H-S 11A6 T.Sơn QP C Hòa T Cô Thảo C. Nga Ali- UEF Sơn Sơn T Tân T Ngọc Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Vinh C.Cài Chinh T Thành
TN3_LHMt A-L 11A7 C Hương T C Hương T Cô Sơn C. Ngân Ali- UEF Thoại Tuấn T Tân T Ngọc Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Vinh C.Thùy Th Phước T Tuấn 
TN4_LHCn A-L 11A8 Cô Yến T Liêm Thầy Dư T. Bích Ali- UEF Duy Tuấn T Tân T Ngọc Hải C.Lên (HĐTN) Cô Yến C.Cài Chinh T.Định
TN3+4_LHMt/Cn L-H 11A9 Nguyên H C Huệ T Cô Thu C. Nga Ali- UEF Thanh Tuấn T Tân T.Tùng C.Lên (HĐTN) Cô Yến C.Thùy Nguyên H T.Định T Tuấn 
TN5_LCnNh A-L, A-S,A-CN,L-CN,L-S,S-CN 11A10 Thầy Bình T. Thiện T Thầy Dư C. Khiêm Ali- UEF Nhương Tuấn T Tân T.Tùng C.Lên (HĐTN) Thầy Bình T.Minh Chinh T.Định C.Hiền
TN4_LHCn A-L,A-H,L-Cn,L-S,S-Cn,H-Cn 11A11 T Tuấn T. Ngoan Thầy Dư C. Ngân Ali- UEF Duy Tuấn T Tân T.Tùng C.Vinh (Sinh) Cô Yến C.Cài Chinh T.Định
XH1_ĐKtNh S-D 11A12 C Hiền Nhạc C Hòa T Cô Thy T. Bích Ali- UEF Trung Tuấn T Tân C. Hương C.Vinh (Sinh) Thầy Châu Thầy PHƯƠNG T.Cận C.Hiền
XH1_ĐKtNh S-D,A-S,S-Kt 11A14 C.Thu C.Huệ T Cô Thu T. Bích Thầy Chris Thanh Tuấn T Tân T.Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Cô Yến Cô ĐỨC T.Cận C.Hiền
XH2_ĐKtMt S-D 11A15 C Hiền T C Hiền T Cô Trúc T. Bích Thầy Chris Thoại Tuấn T Tân T.Tùng C.Lên (HĐTN) Thầy Bình Cô ĐỨC C.Nguyệt T Tuấn 
XH1 ĐKtNh A-D 11A16 C Thanh T C Thanh T Thầy Quang T. Bích Thầy Chris Duy Tuấn T Tân T.Tùng T.Huy (Văn) Thầy Bình Thầy HƯNG T.Cận T Tuấn C.Hiền
XH1+2_ĐKtNh/Mt D-Kt, S-Kt,A-Kt,A-D-A-S 11A17 C Trang T C Trang T Cô Trúc C. Ngân Thầy Chris Trung Sơn T Tân T.Tùng T.Huy (Văn) Thầy Bình Thầy HƯNG T.Cận T Tuấn C.Hiền
TN1,3_LHSi/Mt Hóa-Sinh, Lý-Anh 11C1 C. Thư C K Anh Thầy Hào C. Thư Azalea- UEF Khánh Sơn Cô Nhi Cô Nhi K. Anh (T) Thầy Vinh C.Diệp Ngân H C. Thảo C. Liễu
TN2_LHNh Lý-Anh 11C2 C. Quyên T Đỏ Cô Quyên C. Thư Azalea- UEF Nhật Sơn Cô Nhi Cô Nhi K. Anh (T) Thầy An T.Minh Ngân H C.Xuyên
TN4_L,H,Cn Lý-Anh 11C3 T. Đỏ T Đỏ Thầy Hào C. Thư Thầy Chris Vinh Sơn Cô Tú Anh Cô Nhi K. Anh (T) Thầy An C.Diệp Chinh H T.Phát
XH1+2_ĐKtNh/Mt Sử-Anh, Sử-KTPL 11C4 C. K Anh C K Anh Cô Quyên C. Hồng Thầy Chris Nhất Sơn Cô Tú Anh Cô Tú Anh K. Anh (T) Thầy An Cô SEN T.Cận T Thành C.Xuyên

Ban Môn
TN LỚP CHỦ NHIỆM TOÁN VĂN

TIẾNG ANH
GDTC GDQP&AN GD Địa phương Lịch sử HĐ Trải nghiệm & HN TIN HỌC LÝ HÓA SINH C. NGHỆ ĐỊA GDKT&PL MỸ THUẬT ÂM NHẠC GHI CHÚ

VN NN

TN1_LHSiTi H-Si, A-Si 12A1 C.Dân C.Hương Sơn T.Sơn T Duy Sơn C. Hương C. Hương T.Quang (Văn) Cô Yến C.Nguyên Phước C. Dân 

TN1_LHSiTi A-L 12A2 T.Thiện T.Thiện Thy T. Trung Nhương Sơn C. Hương C. Hương T.Quang (Văn) Cô Yến C.Tuyến Khoán C. Dân 
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TN1-2_LHSi/NhTi L-H 12A3 C.Cài C.Trang Thu C. Nga Thanh Sơn C. Hương C. Hương T.Quang (Văn) Thầy Bình C.Cài Hòa C. Dân C.Hiền

TN1-2-3_LHSi/Nh/MtTi A-H 12A4 C.Thủy C.Thủy Huy T.Sơn Trung Sơn T Tân T.Ngọc Hải C.Dân (Sinh) Thầy Bình C.Nguyên Mạnh C. Dân T Thành C.Hiền

TN3-4_LHMt/CnTI A-L 12A5 C.Nguyên (Lý) C.Vy Nguyệt T. Sơn T Duy Tuấn T Tân T.Ngọc Hải C.Dân (Sinh) Thầy Bình C.Nguyên Khoán T.Định T Thành

TN2-3_LHNh/MtTI L-H 12A6 T.Phước C.Hường Sơn T. Sơn Nhương Tuấn T Tân T.Ngọc Hải C.Dân (Sinh) Thầy Bình C.Hưởng Phước T Thành C.Hiền

TN4_LHCnTI A-L 12A7 C.Thảo (Văn) C.Hiền Thảo C.Hương Thanh Tuấn T Tân C. Hương C.Vinh (Sinh) Thầy Bình C.Cài Khoán T.Định

TN4_LHCnTI L-H 12A8 Quang C.Thanh Quang C.Hương Trung Tuấn T Tân T.Tùng C.Vinh (Sinh) Thầy Vinh C.Nguyên Hòa T.Định

TN4-5_LHCn/LCnNh A-L 12A9 T.Ngoan T.Ngoan Quang C. Hương T Duy Tuấn T Tân T.Tùng C.Vinh (Sinh) Thầy Vinh C.Tuyến Khoán T.Định T.Tùng

TN3-4-5_LHMt/LHCn/LcnNh L-H 12A10 C.Sơn C.Hiền Sơn C. Nga Nhương Tuấn T Tân T.Tùng C.Vinh (Sinh) Thầy Vinh T. Minh Mạnh T.Định T Tuấn C.Hiền

TN1-2_LHSi/NhTi A-L 12A11 C.Hưởng C.Thủy Huy T. Sơn Thanh Tuấn T Tân T.Tùng C.Vinh (Sinh) Thầy Châu C.Hưởng Khoán C.Dân T.Tùng

XH1_DKtNhTI A-S 12A12 T.Tùng T.Ngoan Thy C. Thùy Trung Tuấn T.Tùng T.Tùng C.Vinh (Sinh) Thầy Châu T. Phương T.Cận T.Tùng

XH1_DKtNhTI S-Đ 12A14 T. Phương C.Hương Thảo C. Nga T Duy Tuấn C. Hương C. Hương C.Lên (HĐTN) Cô Yến T. Phương T.Cận C.Hiền

XH2_DKtMtTI A-S 12A15 T.Thanh Hải C.Trang Thảo C. Thùy Nhương Tuấn T.Thanh Hải T.Thanh Hải C.Lên (HĐTN) Cô Yến T. Phương C.Nguyệt T Tuấn 

XH2_DKtMtTI S-Đ 12A16 T.Ngọc Hải C.Hường Nguyệt C. Thùy Thanh Tuấn T.Ngọc Hải T.Ngọc Hải C.Lên (HĐTN) Thầy Châu C. Đức C.Nguyệt T Tuấn 

XH2_DKtMtTI S-Đ 12A17 C. Đức C.Thanh Thu T. Trung Trung Tuấn T.Ngọc Hải T.Ngọc Hải C.Thảo (Sinh) Thầy Bình C. Đức C.Nguyệt T Tuấn 

XH1-2_DKtNh/MtTI A-Đ 12A18 C.Thy T.Thiện Thy T. Trung Sơn Tuấn T Tùng T.Tùng C.Thảo (Sinh) Thầy Bình C.Đức C.Nguyệt T Tuấn C.Hiền

TN1_LHSi H-A 12C1 Ngân H C.K Anh Thúy T. Đức Anh T Khánh Sơn Cô Nhi Cô Nhi Giang (V) Thầy An T.Phát Ngân C. Thảo
TN2+3_LHNh/Mth L-H, L-A 12C2 Hùng T T.Hùng Giang T. Đức Anh T Nhật Sơn Cô Nhi Cô Nhi Giang (V) Thầy An T.Phát Ngân T Thành T.Tâm
TN4_LHCn L-H 12C3 T.Đăng T.Đăng Thúy C. Thư T Minh Sơn Cô Nhi Cô Nhi Giang (V) Thầy An T. Minh Ngân T.Minh

TN5_LCnNh L-A 12C4 Đức Anh AV T.Đăng Hùng T. Đức Anh Vinh Sơn Cô Tú Anh Cô Tú Anh Hùng (V) Thầy Vinh T.Phát T.Minh T.Tâm
XH1+2_ĐKtNh/Mt Đ-A, Đ-Kt 12C5 Hùng V T.Hùng Hùng C. Thư Nhất Sơn Cô Tú Anh Cô Tú Anh Hùng (V) Thầy An C. Sen T.Cận T Thành C.Xuyên

LỚP CHỦ NHIỆM TOÁN VĂN
TIẾNG ANH

GDTC
CLB HỌC THUẬT

/NGHỆ
THUẬT/NN 2

GD Địa phương Lịch sử & Địa lý HĐ Trải nghiệm & HN TIN HỌC KHTN C. NGHỆ GDCD MỸ THUẬT NHẠC GHI CHÚ
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